
1
H24.180-250811-

0202

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí 

xã hội
ĐỖ THỊ SỬU

LƯƠNG XÁ NAM, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0366201438
11/08/2025 

07:40:01

18/08/2025 

07:40:01

2
H24.180-250811-

0223

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ XUYÊN

XÓM 6, THÔN PHƯƠNG 

DUỆ, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0384733642
11/08/2025 

07:40:14

12/08/2025 

07:40:14

3
H24.180-250811-

0321

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐẶNG XUÂN HIỆP

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0964162071
11/08/2025 

07:47:06

12/08/2025 

07:47:06

4
H24.180-250811-

0442

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội
NGUYỄN VĂN HUY

SỐ 11, NGÕ 186, PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0989011538
11/08/2025 

07:53:37

12/08/2025 

11:53:37

5
H24.180-250811-

0502

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN VIỆT

THÔN VÂN DƯƠNG, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0397421812
11/08/2025 

07:56:48

12/08/2025 

07:56:48

6
H24.180-250811-

0626
Thủ tục đăng ký khai tử Đỗ Văn Dũng

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0387567666

11/08/2025 

08:05:41

12/08/2025 

08:05:41

7
H24.180-250811-

0783

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 

hợp đồng, giao dịch
TRẦN VĂN THUẤN

THÔN DƯỠNG THÁI BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0787337311
11/08/2025 

08:12:37

12/08/2025 

08:12:37

8
H24.180-250811-

0801

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN MINH

SỐ NHÀ 210, ĐƯỜNG 

THANH NIÊN, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0904240228
11/08/2025 

08:13:22

12/08/2025 

08:13:22

9
H24.180-250811-

0850

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 

hợp đồng, giao dịch
TRẦN VĂN THUẤN

THÔN DƯỠNG THÁI BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0787337311
11/08/2025 

08:15:37

12/08/2025 

08:15:37

10
H24.180-250811-

1372

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐẶNG XUÂN DŨNG

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0326654989
11/08/2025 

08:39:45

12/08/2025 

08:39:45

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 11/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC
Tên cá nhân/ tổ 

chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG



11
H24.180-250811-

1441

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ NGÂN

THÔN LƯƠNG XÁ BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0344160760
11/08/2025 

08:42:47

12/08/2025 

08:42:47

12
H24.180-250811-

1586

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch
NGUYỄN THỊ XUÂN

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0989919151
11/08/2025 

08:49:13

14/08/2025 

08:49:13

13
H24.180-250811-

1772

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ PHƯƠNG THẢO

SỐ NHÀ 259, ĐƯỜNG 20/9, 

KHU AN THÁI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0397653970
11/08/2025 

08:57:01

12/08/2025 

08:57:01

14
H24.180-250811-

1991

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ PHƯƠNG LAN

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0987277138
11/08/2025 

09:05:53

12/08/2025 

09:05:53

15
H24.180-250811-

2029

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ LẬN

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0332425729
11/08/2025 

09:07:39

12/08/2025 

09:07:39

16
H24.180-250811-

2028
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Trần Văn Chinh

thôn Ga, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam
0906080936

11/08/2025 

09:08:06

14/08/2025 

09:08:06

17
H24.180-250811-

2133

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN BÉ

THÔN CỔ PHỤC NAM, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0332425729
11/08/2025 

09:11:25

12/08/2025 

09:11:25

18
H24.180-250811-

2261

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÀN VĂN VIỆT

THÔN 5 MINH QUANG, Xã 

Bình Xa, Tỉnh Tuyên Quang, 

Việt Nam

0868273334
11/08/2025 

09:16:23

12/08/2025 

09:16:23

19
H24.180-250811-

2314

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÀN VĂN VIỆT

THÔN 5 MINH QUANG, Xã 

Bình Xa, Tỉnh Tuyên Quang, 

Việt Nam

0868273334
11/08/2025 

09:18:24

12/08/2025 

09:18:24

20
H24.180-250811-

2325

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN TIẾN

XÓM 2, THÔNG QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0912493296
11/08/2025 

09:18:48

12/08/2025 

09:18:48

21
H24.180-250811-

2297
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Văn Trí

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0982720500

11/08/2025 

09:19:37

12/08/2025 

14:49:37

22
H24.180-250811-

2376
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Nguyễn Trí Dũng

thôn Văn Minh, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0912295408
11/08/2025 

09:21:28

14/08/2025 

09:21:28

23
H24.180-250811-

2555

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN QUÝ NGÂN

Thôn Quang Khải, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0379254729
11/08/2025 

09:28:53

12/08/2025 

09:28:53

24
H24.180-250811-

2554
Thủ tục đăng ký khai sinh nguyễn thị ánh

Phố Nguyễn Trãi, Phường 

Kinh Môn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0393562512
11/08/2025 

09:30:31

12/08/2025 

09:30:31



25
H24.180-250811-

2624

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN QUÝ NGÂN

Thôn Quang Khải, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0379254729
11/08/2025 

09:31:37

12/08/2025 

09:31:37

26
H24.180-250809-

1552
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Văn Cường

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0922386388

11/08/2025 

09:32:28

13/08/2025 

07:30:00

27
H24.180-250811-

2669
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Nguyễn Văn Trí

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0982720500

11/08/2025 

09:34:14

12/08/2025 

09:34:14

28
H24.180-250811-

2702

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ NGỌC AN

THÔN CỔ PHỤC NAM, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0914761483
11/08/2025 

09:34:58

12/08/2025 

09:34:58

29
H24.180-250811-

2706

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VŨ DUY

THÔN VĂN MINH, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0395312126
11/08/2025 

09:35:08

12/08/2025 

09:35:08

30
H24.180-250811-

2862

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NINH VĂN HƯNG

XÓM 4, THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0971236562
11/08/2025 

09:41:48

12/08/2025 

09:41:48

31
H24.180-250811-

3013

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN KHU

THÔN CỐNG KHÊ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0974346428
11/08/2025 

09:47:47

12/08/2025 

09:47:47

32
H24.180-250811-

3126

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN KHU

THÔN CỐNG KHÊ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0974346428
11/08/2025 

09:52:25

12/08/2025 

09:52:25

33
H24.180-250811-

3170

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch
Trần Văn Hân

Thôn Quang Khải, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0964318599
11/08/2025 

09:54:47

14/08/2025 

09:54:47

34
H24.180-250811-

3183
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Đỗ Thị Lan

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0766356046

11/08/2025 

09:55:35

18/08/2025 

09:55:35

35
H24.180-250811-

3227

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC LONG

thôn LỄ ĐỘ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0392180772
11/08/2025 

09:56:13

12/08/2025 

09:56:13

36
H24.180-250811-

3396

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐOÀN VĂN TOÀN

THÔN DƯỠNG THÁI BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0901517885
11/08/2025 

10:03:24

12/08/2025 

10:03:24

37
H24.180-250811-

3544

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần
VŨ ĐÌNH THANH

XÓM 1, THÔN QUỲNH 

KHÊ 1, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0362011043
11/08/2025 

10:08:43

05/09/2025 

10:08:43

38
H24.180-250811-

3558
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hoàng Thị Phương

Thôn Cổ Phục Bắc, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0918841711
11/08/2025 

10:09:27

14/08/2025 

10:09:27

39
H24.180-250811-

3546

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn Đức Việt
, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0356999892

11/08/2025 

10:10:16

12/08/2025 

10:10:16



40
H24.180-250811-

3609

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐOÀN VĂN TOÀN

THÔN DƯỠNG THÁI BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0901517885
11/08/2025 

10:11:01

12/08/2025 

10:11:01

41
H24.180-250811-

3687

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ THƯƠNG

BẢN NÀ KHOANG, Xã 

Chiềng Hặc, Tỉnh Sơn La, 

Việt Nam

0337055633
11/08/2025 

10:14:52

12/08/2025 

10:14:52

42
H24.180-250811-

3750

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ MINH THONG

70, ĐƯỜNG THẠNH XUÂN 

13, khu phố 55, Phường Thới 

An, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0363952207
11/08/2025 

10:17:34

12/08/2025 

10:17:34

43
H24.180-250811-

3824

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ MINH THONG

70, ĐƯỜNG THẠNH XUÂN 

13, khu phố 55, Phường Thới 

An, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

0363952207
11/08/2025 

10:21:01

12/08/2025 

10:21:01

44
H24.180-250811-

3852
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Hoàng Minh Hanh

Khu An Thái, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0982851188
11/08/2025 

10:22:44

12/08/2025 

10:22:44

45
H24.180-250811-

3988

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

MẠC THỊ HỒNG NHI

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0973615723
11/08/2025 

10:28:17

12/08/2025 

10:28:17

46
H24.180-250811-

4008

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI THỊ PHƯƠNG 

THẢO

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0392098048
11/08/2025 

10:29:04

12/08/2025 

10:29:04

47
H24.180-250811-

4055

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

MẠC THỊ HỒNG NHI

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0973615723
11/08/2025 

10:30:57

12/08/2025 

10:30:57

48
H24.180-250811-

4182

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ THỊ THU THANH

Số 12/01, QL5, khu Ga, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0983762019
11/08/2025 

10:36:26

12/08/2025 

10:36:26

49
H24.180-250811-

4249

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ THU THANH

Số 12/01, QL5, khu Ga, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0983762019
11/08/2025 

10:39:41

12/08/2025 

10:39:41

50
H24.180-250811-

4268

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN ĐỊNH

THÔN LƯƠNG XÁ BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0388998109
11/08/2025 

10:40:20

12/08/2025 

10:40:20

51
H24.180-250811-

4393

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ THÚY

SỐ 5 NGÕ 69 PHỐ PHẠM 

CẢNH LƯƠNG, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

0333391732
11/08/2025 

10:46:12

12/08/2025 

10:46:12



52
H24.180-250811-

4445

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

HỨA VĂN HÒA

THÔN LƯƠNG XÁ NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0932075102
11/08/2025 

10:48:23

12/08/2025 

10:48:23

53
H24.180-250811-

4496

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ TIẾN ĐẠT

THÔN DƯƠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0386787097
11/08/2025 

10:50:54

12/08/2025 

10:50:54

54
H24.180-250811-

4497

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HỨA VĂN HÒA

THÔN LƯƠNG XÁ NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0932075102
11/08/2025 

10:50:56

12/08/2025 

10:50:56

55
H24.180-250811-

4575
Thủ tục đăng ký khai tử Ninh Van Hung

Thôn Thiện Đáp, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0971236562
11/08/2025 

10:55:20

12/08/2025 

10:55:20

56
H24.180-250811-

4749

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGÔ PHƯƠNG NGỌC

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0379398694
11/08/2025 

11:02:15

12/08/2025 

11:02:15

57
H24.180-250811-

4774

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI VĂN PHƯỚC

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0856330885
11/08/2025 

11:03:02

12/08/2025 

11:03:02

58
H24.180-250811-

4869

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ THỊ LAN

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0856330885
11/08/2025 

11:07:44

12/08/2025 

11:07:44

59
H24.180-250811-

4944

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI VĂN PHƯỚC

XÓM 3, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0398078164
11/08/2025 

11:11:13

12/08/2025 

11:11:13

60
H24.180-250811-

4972
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Đặng Thị Quỳnh Nga

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0867168222

11/08/2025 

11:14:08

13/08/2025 

07:30:00

61
H24.180-250811-

5078

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

MAI VĂN THÀNH

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988774183
11/08/2025 

11:17:57

12/08/2025 

11:17:57

62
H24.180-250811-

5162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NINH THỊ HỒNG VÂN

THÔN CAM ĐÔNG, Xã Lai 

Khê, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
11/08/2025 

11:22:40

12/08/2025 

11:22:40

63
H24.180-250811-

5175
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Thiện

Thôn Vân Dương, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0397421812
11/08/2025 

11:25:14

03/09/2025 

11:25:14

64
H24.180-250811-

5085

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội
NGUYỄN THỊ THANH

thôn Cống Khê, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0986363920
11/08/2025 

11:26:03

13/08/2025 

07:30:00

65
H24.180-250811-

5259
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ XUÂN

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0337161861

11/08/2025 

11:28:39

13/08/2025 

07:30:00



66
H24.180-250811-

5539
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Dương Thị Hạnh

Khu Vĩnh Trung, Phường 

Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam

0347017886
11/08/2025 

11:45:23

18/08/2025 

11:45:23

67
H24.180-250811-

6331

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ MẠNH ĐÀM

THÔN DƯỠNG THÁI BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0348924338
11/08/2025 

13:46:55

12/08/2025 

13:46:55

68
H24.180-250811-

6425

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ THU 

TRANG

SỐ 17, PHỐ BÌNH MINH, 

KHU ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0348152967
11/08/2025 

13:53:42

12/08/2025 

13:53:42

69
H24.180-250811-

6493

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Nguyễn văn định
, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0397731892

11/08/2025 

13:58:36

12/08/2025 

13:58:36

70
H24.180-250811-

6571

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ BÍCH 

NGỌC

Số 147, đường Trần Hưng 

Đạo, khu Đồng Văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0974676126
11/08/2025 

14:03:15

12/08/2025 

14:03:15

71
H24.180-250811-

6591

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HOÀNG THỊ SĨ

XÓM 4, THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0962950831
11/08/2025 

14:04:21

12/08/2025 

14:04:21

72
H24.180-250811-

6672

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội
LÊ THỊ ÁNH

QUỲNH KHÊ 1, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0974451283
11/08/2025 

14:10:12

13/08/2025 

08:40:12

73
H24.180-250811-

6716

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

THÔN TÂN THÀNH, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0349648067
11/08/2025 

14:11:02

12/08/2025 

14:11:02

74
H24.180-250811-

6775
Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THẾ TOÀN

Khu Tân Phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0988969628
11/08/2025 

14:14:32

12/08/2025 

14:14:32

75
H24.180-250811-

6945

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ MINH NGHĨA

Tổ 6, Phường Dương Kinh, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0984851597
11/08/2025 

14:21:42

12/08/2025 

14:21:42

76
H24.180-250811-

7388
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch ĐỖ VĂN KHÔI

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0972483233

11/08/2025 

14:43:49

12/08/2025 

14:43:49

77
H24.180-250811-

7521
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN VĂN THẮNG

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0965956266

11/08/2025 

14:50:08

12/08/2025 

14:50:08

78
H24.180-250811-

7580

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM TRƯỜNG THÁI

THÔN QUYẾT THẮNG, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0799470326
11/08/2025 

14:52:02

12/08/2025 

14:52:02

79
H24.180-250811-

7683
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Đỗ Thị Nga

Thôn Dưỡng Thái Trung, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0398268438
11/08/2025 

14:57:45

03/09/2025 

14:57:45

80
H24.180-250811-

7708

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN KHÔI

BÃI MẠC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0343336639
11/08/2025 

14:58:24

12/08/2025 

14:58:24



81
H24.180-250811-

7772

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan 

đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
NGUYỄN NGỌC DỊNH

THÔN VÂN DƯƠNG, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966354058
11/08/2025 

15:01:18

13/08/2025 

07:30:00

82
H24.180-250811-

7828

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN KHÔI

BÃI MẠC, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0343336639
11/08/2025 

15:03:45

13/08/2025 

07:30:00

83
H24.180-250811-

8026

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN THẮNG

SỐ NHÀ 182 ĐƯỜNG 

THANH NIÊN, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0965956266
11/08/2025 

15:11:53

13/08/2025 

07:30:00

84
H24.180-250811-

8112

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN ĐỨC

THÔN PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0981107038
11/08/2025 

15:15:19

13/08/2025 

07:30:00

85
H24.180-250811-

8162

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN ĐỨC

THÔN PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0981107038
11/08/2025 

15:17:20

13/08/2025 

07:30:00

86
H24.180-250811-

8161
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Đỗ Thị Nga

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0398268438

11/08/2025 

15:17:40

13/08/2025 

07:30:00

87
H24.180-250811-

8234

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN LUÂN

SỐ NHÀ 68, PHỐ ĐỒNG 

TÂM, KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0982722684
11/08/2025 

15:20:18

13/08/2025 

07:30:00

88
H24.180-250811-

8259

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN VĂN HOÀN

THÔN LƯƠNG XÁ NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0368857585
11/08/2025 

15:21:06

13/08/2025 

07:30:00

89
H24.180-250811-

8245
Thủ tục đăng ký khai sinh nguyễn thị ánh

Phố Nguyễn Trãi, Phường 

Kinh Môn, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0393562512
11/08/2025 

15:21:49

13/08/2025 

07:30:00

90
H24.180-250811-

8277

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN VĂN LUÂN

SỐ NHÀ 68, PHỐ ĐỒNG 

TÂM, KHU ĐỒNG VĂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0982722684
11/08/2025 

15:21:59

13/08/2025 

07:30:00

91
H24.180-250811-

8388

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TRUNG

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0966722891
11/08/2025 

15:26:21

13/08/2025 

07:30:00

92
H24.180-250811-

8567

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ THU TRANG

XÓM 2 THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0787630072
11/08/2025 

15:33:05

13/08/2025 

07:30:00



93
H24.180-250811-

8668

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ QUÝ TÔN

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0339187769
11/08/2025 

15:37:35

13/08/2025 

07:30:00

94
H24.180-250811-

8688

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VƯƠNG HỒNG VINH

THÔN PHAN CHI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0335882951
11/08/2025 

15:38:53

13/08/2025 

07:30:00

95
H24.180-250811-

8707

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ QUÝ TÔN

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0339187769
11/08/2025 

15:39:51

13/08/2025 

07:30:00

96
H24.180-250811-

7735
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN VUI

Thôn Lương Xá Nam, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0375912692
11/08/2025 

15:41:30

15/08/2025 

07:30:00

97
H24.180-250811-

8750

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VƯƠNG HỒNG VINH

THÔN PHAN CHI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0335882951
11/08/2025 

15:41:39

13/08/2025 

07:30:00

98
H24.180-250811-

8732
Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN KHÔI

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0325914743

11/08/2025 

15:44:08

13/08/2025 

07:30:00

99
H24.180-250811-

8038
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ TUYẾT

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0353204833

11/08/2025 

15:44:31

15/08/2025 

07:30:00

100
H24.180-250811-

7900
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh NGUYỄN VĂN DƯƠNG

Thôn Văn Minh , Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0972326182
11/08/2025 

15:46:43

15/08/2025 

07:30:00

101
H24.180-250811-

8873

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần
CAO THỊ HOAN

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0963925020
11/08/2025 

15:48:21

08/09/2025 

07:30:00

102
H24.180-250811-

8922

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỖ VĂN MINH

Đội 7, Thôn Phương Tân, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0978889699
11/08/2025 

15:50:46

13/08/2025 

07:30:00

103
H24.180-250811-

8963

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ TÚ ANH

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0817936588
11/08/2025 

15:52:57

13/08/2025 

07:30:00



104
H24.180-250811-

9052

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ LAN

Thôn Lương Xá Nam, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0966597125
11/08/2025 

15:57:12

13/08/2025 

07:30:00

105
H24.180-250811-

9074

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ TÚ ANH

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0817936588
11/08/2025 

15:58:14

13/08/2025 

07:30:00

106
H24.180-250811-

9132
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Đỗ Văn Khánh

Thôn Dưỡng Thái Trung, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0395844965
11/08/2025 

16:02:14

19/08/2025 

07:30:00

107
H24.180-250811-

9160

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM VĂN QUÝ
khu Ga, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam
0985309624

11/08/2025 

16:02:18

13/08/2025 

07:30:00

108
H24.180-250811-

9182

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch
ĐỖ THỊ NHIÊN

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0345617384

11/08/2025 

16:04:09

15/08/2025 

07:30:00

109
H24.180-250811-

9266

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ANH ĐỨC

THÔN CỐNG KHÊ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0812529526
11/08/2025 

16:09:17

13/08/2025 

07:30:00

110
H24.180-250811-

9299

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI TRUNG KIÊN

SỐ NHÀ 97 PHỐ PHẠM 

CẢNH LƯƠNG, KDC 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

0356488698
11/08/2025 

16:10:35

13/08/2025 

07:30:00

111
H24.180-250811-

9357

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI TRUNG KIÊN

SỐ NHÀ 97 PHỐ PHẠM 

CẢNH LƯƠNG, KDC 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

0356488698
11/08/2025 

16:13:12

13/08/2025 

07:30:00

112
H24.180-250811-

9399
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Bùi Thu Hiền

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0988843390

11/08/2025 

16:15:52

13/08/2025 

07:30:00

113
H24.180-250811-

9470

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN TRIỆU

THÔN CỔ PHỤC NAM, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0396796074
11/08/2025 

16:18:39

13/08/2025 

07:30:00

114
H24.180-250811-

9484
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Bùi Thu Hiền

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0988843390

11/08/2025 

16:19:44

13/08/2025 

07:30:00



115
H24.180-250811-

9512

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN TRIỆU

THÔN CỔ PHỤC NAM, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0396796074
11/08/2025 

16:20:26

13/08/2025 

07:30:00

116
H24.180-250811-

9560
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Quang Dũng

Thôn Đồng Văn, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0337218648
11/08/2025 

16:23:50

04/09/2025 

07:30:00

117
H24.180-250811-

9626

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ CÔNG TUYỀN

THÔN DƯỠNG THÁI BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0352704941
11/08/2025 

16:26:06

13/08/2025 

07:30:00

118
H24.180-250811-

9674

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ CÔNG TUYỀN

THÔN DƯỠNG THÁI BẮC, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0352704941
11/08/2025 

16:28:36

13/08/2025 

07:30:00

119
H24.180-250811-

10134

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ TẤN DŨNG

XÓM 1, THÔN QUỲNH 

KHÊ 1, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0868595682
11/08/2025 

16:51:43

13/08/2025 

07:30:00




